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STT Word Vietnamese meaning 

1 look around (vp)  nhìn quanh 

2 come back (vp) quay lại một nơi nào 

3 hand down (vp)  truyền lại 

4 find out (vp)  tìm thông tin về ai/cái gì đó 

5 take care of (vp) chăm sóc 

6 look after (vp) người giao hàng 

7 to be responsible for sb/sth có trách nhiệm với 

8 handicraft (n) nghệ nhân thủ công  

9 Do you mind + V-ing? hỏi giúp đỡ (lịch sự) 
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